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MÔN THI : MKT 404 (SE-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 07h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 509 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204661373 Huỳnh Thị Kim Á MKT 404 SE K29QTM

2 29204658565 Nguyễn Thị Mỹ Anh MKT 404 SE K29QTM

3 29204643689 Võ Hoàng Ánh MKT 404 SE K29QTM

4 29204659773 Nguyễn Hà Chi MKT 404 SE K29QTM

5 28214600396 Trần Thành Đạt MKT 404 SE K28QDM

6 29214650814 Lê Thành Đạt MKT 404 SE K29QTD

7 29204630778 Trần Thị Thùy Dung MKT 404 SE K29QTD

8 30204645023 Trần Ngọc Bảo Hân MKT 404 SE K30QTM

9 28204605739 Trần Thu Hằng MKT 404 SE K28QTM

10 31204648552 Phạm Thị Hoàng Hiệp MKT 404 SE K31QTM

11 30206640279 Huỳnh Thị Ngọc Hiếu MKT 404 SE K30VTD

12 27213701964 Lê Đặng Huy Hoàng MKT 404 SE K28VTD

13 30206655174 Lê Thị Thanh Hương MKT 404 SE K30VTD

14 29214761804 Nguyễn Nhật Huy MKT 404 SE K29QTD

15 29214747920 Đinh Quang Khánh MKT 404 SE K29QTD

16 29204638088 Đoàn Thái Thùy Linh MKT 404 SE K29QTM

17 28216653647 Đặng Văn Luyến MKT 404 SE K28VTD

18 29204754885 Nguyễn Hoàng Tuệ Mẫn MKT 404 SE K29QTD

19 29214639099 Nguyễn Lê Ngọc Minh MKT 404 SE K29QTM

20 29204663901 Phạm Yến My MKT 404 SE K29QTM NỢ HP
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2/5

MÔN THI : MKT 404 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 510 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30206621919 Nguyễn Huỳnh Ly Na MKT 404 SE K30VTD

2 29204632084 Nguyễn Thị Thúy Nga MKT 404 SE K29QTM

3 29204759925 Nguyễn Thị Bảo Ngân MKT 404 SE K29QTD

4 29204539507 Trần Thị Bích Ngọc MKT 404 SE K29QTM

5 29204660405 Trần Đoàn Ngọc MKT 404 SE K29QTM

6 29202280373 Hồ Lê Minh Nguyệt MKT 404 SE K29QTM

7 29204650432 Trần Thị Mỹ Nhật MKT 404 SE K29QTM

8 29214655000 Cao Văn Nhật MKT 404 SE K29QTM

9 29206755131 Trần Đặng Phương Nhi MKT 404 SE K29QTD

10 29204625879 Võ Thị Nhị MKT 404 SE K29QTD

11 28206200775 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh MKT 404 SE K28QTM

12 29204658921 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 404 SE K29QTM

13 29204661481 Hồ Nguyễn Việt Tâm MKT 404 SE K29QTM

14 29204758787 Phạm Thị Thái MKT 404 SE K29QTD

15 29204327785 Phạm Thanh Thảo MKT 404 SE K29QTM

16 29204543232 Nguyễn Phương Thảo MKT 404 SE K29QTM

17 28204603207 Trần Thị Lệ Thu MKT 404 SE K29QTM
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3/5

MÔN THI : MKT 404 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 511 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204644066 Nguyễn Thị Minh Thu MKT 404 SE K29QTM

2 29204122980 Nguyễn Thị Minh Thư MKT 404 SE K29QTD

3 29204755655 Bùi Thị Thanh Thuận MKT 404 SE K29QTD

4 29204649975 Vũ Thanh Thùy MKT 404 SE K29QTM

5 29214659748 Nguyễn Như Tiến MKT 404 SE K29QTM

6 29204659749 Nguyễn Thị Xuân Tình MKT 404 SE K29QTM

7 29204645462 Nguyễn Thái Bảo Trân MKT 404 SE K29QTM

8 29214563397 Võ Quốc Trí MKT 404 SE K29QTM

9 27202241682 Lê Tố Trinh MKT 404 SE K28HP-QTM

10 29204654223 Nguyễn Thị Lệ Trinh MKT 404 SE K29QTM

11 29204658643 Nguyễn Thị Đoan Trinh MKT 404 SE K29QTM

12 29204955228 Võ Nguyễn Bảo Trinh MKT 404 SE K29QTD

13 29208163532 Nguyễn Thị Ngọc Trinh MKT 404 SE K29QTM

14 29214661685 Lê Văn Tú MKT 404 SE K29QTD

15 29204654967 Nguyễn Thị Tú Uyên MKT 404 SE K29QTM

16 29204640031 Phan Lê Thảo Vy MKT 404 SE K29QTM

17 29204659959 Nguyễn Thị Hoàng Yến MKT 404 SE K29QTM
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MÔN THI : MKT 404 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 512 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28204651391 Nguyễn Thị Ngọc Anh MKT 404 SG K28QTM

2 29204759936 Trần Ngọc Vân Anh MKT 404 SG K29QTD

3 29204761551 Võ Thị Kiều Chi MKT 404 SG K29QTD

4 28212701773 Phan Anh Chí MKT 404 SG K28VTD

5 29204362493 Lê Hoàng Ánh Dương MKT 404 SG K29QTM

6 29204755656 Nguyễn Thị Hương Giang MKT 404 SG K29QTD

7 29204756023 Nguyễn Châu Giang MKT 404 SG K29QTD

8 29204640015 Đỗ Thị Hồng Hà MKT 404 SG K29QTM

9 29204655603 Nguyễn Thị Thu Hà MKT 404 SG K29QTM

10 29204653856 Bùi Thị Mỹ Hằng MKT 404 SG K29QTD

11 29204758786 Mai Thúy Hằng MKT 404 SG K29QTD

12 29204622953 Trương Mỹ Hoa MKT 404 SG K29QTM

13 29214650617 Nguyễn Đắc Minh Hùng MKT 404 SG K29QTM

14 28214647517 Trần Sanh Huy MKT 404 SG K28HP-QTM NỢ HP

15 29214352466 Y Khuê Nie Kdăm MKT 404 SG K29QTM

16 28206237771 Trần Gia Linh MKT 404 SG K29QTM

17 29209351472 Trần Thị Khánh Linh MKT 404 SG K29QTM

18 29214659042 Thái Ngọc Long MKT 404 SG K29QTM

19 29204737118 Võ Thị Thảo Ly MKT 404 SG K29QTD

20 29208042080 Nguyễn Thị Ly MKT 404 SG K29QTM

21 27212201204 Nguyễn Huỳnh Mạnh MKT 404 SG K28QTM

22 29214659015 Hà Công Minh MKT 404 SG K29QTM

23 29204622905 Nguyễn Lê Quỳnh Nga MKT 404 SG K29QTM

24 29204660321 Nguyễn Thu Ngân MKT 404 SG K29QTM

25 29204648626 Nguyễn Thị Uyển Nghi MKT 404 SG K29QTM
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5/5

MÔN THI : MKT 404 (SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 512 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28216600515 Lê Thanh Nghĩa MKT 404 SG K28VTD

2 29202823158 Trần Hồ Thảo Ngọc MKT 404 SG K29QTM

3 29204758191 Mai Tiểu Ngọc MKT 404 SG K29QTD

4 28214604254 Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên MKT 404 SG K28QDM

5 29204700083 Nguyễn Thị Kim Nhật MKT 404 SG K29QTD

6 28204604069 Nguyễn Yến Nhi MKT 404 SG K28QDM NỢ HP

7 29204658533 Lê Huỳnh Nhi MKT 404 SG K29QTM

8 29204643315 Bùi Trần Như Phụng MKT 404 SG K29QTM

9 28214642420 Đoàn Minh Quân MKT 404 SG K28QDM

10 30206624792 Nguyễn Thị Thanh Quyên MKT 404 SG K30VTD

11 30204263021 Đỗ Thị Minh Tâm MKT 404 SG K30VTD

12 29206652318 Phạm Phương Thanh MKT 404 SG K30VTD

13 29204647448 Nguyễn Thị Thu Thảo MKT 404 SG K29QTM

14 30216623050 Nguyễn Văn Thịnh MKT 404 SG K30VTD

15 29204658242 Lê Thị Thanh Thúy MKT 404 SG K29QTM

16 29204347088 Trần Thị Thùy Trâm MKT 404 SG K29QTM

17 29214641390 Nguyễn Lương QuangTrí MKT 404 SG K29QTM

18 29204764176 Phạm Thị Thu Trúc MKT 404 SG K29QTD

19 28214602151 Bùi Văn Tú MKT 404 SG K28QDM NỢ HP

20 29211157067 Trần Công Tuấn MKT 404 SG K29QTM

21 29204623394 Mạc Thị Thanh Tuyền MKT 404 SG K29QTM

22 29214759140 Nguyễn Đức Hoàng Vương MKT 404 SG K29QTD

23 29204625697 Nguyễn Thị Như Ý MKT 404 SG K29QTM

24 29204638514 Lê Hoàng Yến MKT 404 SG K29QTM

25 29204659993 Phạm Thị Hải Yến MKT 404 SG K29QTM
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